
圖片只供參考．價格不包括 10%服務費

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa．Giá chưa bao gồm 10% phí dịch vụ

Picture are for reference only．Prices subjected to 10% service charge

 真はイメージです．上記 格には 10%サービス料は含まれておりません



【
東
家
鮮
蝦
餃
】

101

101 東家鮮蝦餃  VND 88,000 
Há Cảo Tôm Tươi 
Steamed Stream Dumpling 
エビ蒸し餃子

102 鮑魚燒賣  
Xíu Mại Bào Ngư 
Steamed Mince Pork 
with Abalone and Mushroom 
アワビ蒸しせシュウマイ

 VND 580,000

103 蟹皇蒸燒賣 
Xíu Mại Hấp Trứng Cua 
Steamed Mince Pork with Mushroom 
蟹の卵のせシュウマイ

 VND 88,000

102

粵式點心�
Dim Sum Hấp．Steamed Dim Sum．中華点心

105 豉汁蒸排骨 
Sườn Hấp Tàu Xì 
Steamed Spare Ribs with Black Bean 
スペアリブの豆豉蒸し

 VND 88,000

105 106

106 時菜牛肉球 
Thịt Bò Bằm Hấp với Cải Xanh 
Steamed Beef Ball 
季節野菜と牛肉の蒸し物

 VND 88,000

104

104 碧綠黑松露帶子餃  VND 138,000 
Cảo Sò Điệp Nấm Cục Đen 
Steamed Scallop Dumpling with Black Truffle 
旬野菜と黒トリュフとホタテ入り蒸し餃子



【
東
家
金
魚
餃
】

107

107 東家金魚餃  VND 118,000 
Cảo Cá Vàng Tung Garden 
Gold Fish Dumpling 
金魚型蒸し餃子

108 豉椒蒸鳳爪 
Chân Gà Hấp Tàu Xì 
Steamed Chicken Feet 
with Black Bean Sauce 
鶏足先の豆鼓蒸し

 VND 78,000

109 潮州蒸粉果 
Bánh Xếp Hấp Kiểu Triều Châu 
Steamed Assorted Meat Dumpling  
in Tewzhou Style 
潮州式蒸し餃子

  VND 68,000

108

111 荷葉珍珠雞                 VND 88,000 
Xôi Gà Lá Sen 
Steamed Glutinous Rice filled  
with Diced Chicken and Mushroom 
五目ご飯のハスの葉包み

113 雞汁什菌餃                 VND 78,000 
Bánh Xếp Nấm Thập Cẩm 
Steamed Assorted Mushroom 
Dumpling 
きのこ餃子

111 112

112 上湯鮮竹卷                 VND 78,000 
Đậu Hủ Ky Cuộn Hấp 
Steamed Beancurd Sheet Roll 
タケノコ、豚肉入り湯葉巻の蒸し物

110 魚翅灌湯餃         VND 268,000 
Cảo Canh Vi Cá  
Steamed Pork Dumplings in Soup 
フカヒレ入リスープ餃子

【
魚
翅
灌
湯
餃
】

110



【
刺
猬
奶
黃
包
】

201

201 刺猬奶黃包  VND 68,000 
Bánh Bao Sữa Hình  Con Nhím  
Hedgehog Bun with Egg Custard 
ハリネズミのクリームまん

粵式包點�
Bánh Bao Quảng Đông．Cantonese Bun．中華まん

203 蜜汁叉燒包 
Bánh Bao Xá Xíu 
Steamed BBQ Pork Bunオイスターソー
ス風味のチャーシュウまんじゅう

 VND 68,000

203 204

202

202 流沙奶皇包  VND 68,000 
Bánh Bao Sữa Kim Sa 
Milky Bun with Egg Custard 
カスタードまんじゅう

204 懷舊馬拉糕  
Bánh Trứng Hấp 
Cantonese Sponge Cake 
中国式蒸しカステラ

 VND 68,000



205 雪山叉燒包  VND 68,000 
Bánh Bao Xá Xíu Tuyết Sơn Nướng 
Mount Fuji Crispy BBQ Bun 
皮に甘いクッキー生地がかぶせてあるチャーシューメロンパン

【
雪
山
叉
燒
包
】

205

當有人幫你倒茶時，你可以用食指和中指輕敲桌面，表達對倒茶者
的感謝，這動作稱之為「手指叩頭」。

Khi có người mời trà, bạn có thể gõ nhẹ lên bàn bằng hai 
ngón tay giữa và trỏ để tỏ ý cảm ơn. Đó được coi là "Khấu 
đầu bằng ngón tay".

When someone pours you tea, you can tap the table twice 
with your index and middle fingers to show your compliment 
to the tea pourer. This is known as the " finger bow ".

お湯をさしてもらったら、テーブルの上においた手の人差し指と
中指をテーブルにコンコンとぶつけるのが「ありがとう」という
意味です。



301 鮮蝦蒸腸粉 VND 135,000 
Bánh Cuốn Tôm Tươi 
Steamed Rice Rolls with Prawn 
エビ入り蒸し春巻き

302 帶子蒸腸粉 VND 150,000 
Bánh Cuốn Sò Điệp 
Steamed Rice Rolls with Scallop 
ホタテ入り蒸し春巻き

303 原味牛肉蒸腸粉 VND 115,000 
Bánh Cuốn Thịt Bò  
Steamed Rice Rolls with Minced Beef 
牛肉入り蒸し春巻き

304 蜜汁叉燒蒸腸粉 VND 115,000 
Bánh Cuốn Xá Xíu 
Steamed Rice Rolls with BBQ Pork 
チャーシュー入り蒸し春巻き

305 羅漢齋蒸腸粉  VND 105,000 
Bánh Cuốn Chay 
Steamed Rice Rolls with Assorted Vegetables 
野菜入り蒸し春巻き

腸粉�
Bánh Cuốn．Steamed Rice Rolls．米粉の蒸し春巻き

309

306 白滑蒸腸粉  VND 88,000 
Bánh Cuốn Không Nhân 
Plain Steamed Rice Roll 
米粉の蒸し春巻き

307 豉油皇煎腸粉 VND 98,000 
Bánh Cuốn Chiên Xì Dầu  
Fried Steamed Rice Rolls with Soya Sauce 
干し海老入り米粉ロール醤油の炒め

308 XO醬煎腸粉  VND 98,000 
Bánh Cuốn Chay Chiên Sốt XO 
Fried Steamed Rice Rolls with XO Sauce 
米粉ロールのＸＯ醤炒め

309 春風得意腸  VND 135,000 
Bánh Cuốn Nhân Tôm Hoàng Kim 
Steamed Rice Rolls with Prawn SpringRoll 
エビフライ入り蒸し春巻き

【春風得意腸】



烤制點心�
Dim Sum Nướng．Baked Dim Sum．ロースト

502 東家金牌脆皮燒腩仔  
Thịt Heo Ba Rọi Quay Giòn Đặc Biệt 
Signature Crispy Roasted Pork Belly 
ローストしたクリスピー豚の三枚肉

 VND 298,000

502 503

503 蜜汁叉燒酥  
Bánh Xá Xíu Nướng Mật 
Baked BBQ Pork Pastry 
チャーシューパイ

 VND 70,000

501

501 蟹仔海鮮撻  VND 98,000 
Bánh Trứng Nướng Hải Sản Hình Con Cua 
Crab and Seafood Tart 
蟹肉とシーフード入りタルト

煎點�
Dim Sum Chiên．Pan-Fried Dim Summ．焼き点心

602 鮮蝦腐皮卷  
Đậu Hủ Ky Tôm Tươi Cuộn Chiên 
Pan-Fried Beancurd Sheet Roll 
エビ入り焼き湯葉巻

 VND 90,000

602

603603 香煎蘿蔔糕 
Bánh Củ Cải Chiên 
Pan-Fried Turnip Cake 
大根もち焼き

 VND 70,000



炸點�
Dim Sum Rán．Deep-Fried Dim Sum．揚げ点心

702 家鄉鹹水角 
Bánh Cảo Chiên Quê Hương 
Deep-Fried Meat Dumpling 
ハムスイコもちもち揚げ餃子

 VND 68,000

702 703

703 蘿蔔千絲酥  
Bánh Nướng Nhân Củ Cải Thái Chỉ  
Puff Pastries filled with Shredded Turnip 
薄甘塩からく味付けをした千切り 
大根が入った一口パイ

 VND 85,000

701

701 賽螃蟹春卷  VND 70,000 
Chả Giò Nhân Thịt Cua  
SpringRoll with Crab Meat Stir-Fried with Egg White 
卵白で蟹を巻いて揚げた春巻き

705 蓮蓉煎堆仔 
Bánh Cam Nhân Sen 
Deep-Fried Glutinous Ball with Lotus Seed Paste 
ハスの実あんゴマ団子

 VND 68,000

706 蜂巢炸芋角 
Bánh Khoai Môn Tổ Ong 
Deep-Fried Taro Dumpling 
タロイモの中華コロッケ

 VND 65,000

706

704 芥末明蝦角  
Há Cảo Tôm Chiên Mù Tạt 
Deep-Fried Prawn Dumpling with Wasabi 
わさびサラダのエビ餃子

 VND 98,000

【芥末明蝦角】704



801 南翔小籠包 VND 80,000 
Bánh Bao Tiểu Long Nam Tường 
Xiao Long Bao with Pork 
南翔小籠包

802 蟹粉小籠包  VND 98,000 
Bánh Bao Tiểu Long Bột Cua 
Xiao Long Bao with Carb Roe and Pork 
蟹の卵と蟹肉入り小籠包

【
南
翔
小
籠
包
】

801 北方點心�
Dim Sum Miền Bắc．Northern Dim Sum．北方系點心

803 爆汁煎鍋貼  
Bánh Nếp Chiên 

Thượng Hải  
Pan-Fried Minced 

Pork Dumpling 
上海風焼き餃子

 VND 68,000

804 紅油抄手  
Hoành Thánh Dầu Ớt 

Minced Pork Dumpling 
with Spicy Sauce 
ピリ辛ワンタン

VND 88,000

805 上海蟹粉湯包  
Bánh Cảo Canh Bột 

Cua Thượng Hạng 
Steamed Bun with Soup 
上海風スープ入り肉まん

VND 128,000

  

 

 

803

804

805



901 鮑魚雞球粥  VND 550,000 
Cháo Gà Bào Ngư 
Congee with Abalone and Chicken 
アワビと鶏肉のお粥

【
鮑
魚
雞
球
粥
】

901

901 鮑魚雞球粥  VND 550,000 
Cháo Gà Bào Ngư 
Congee with Abalone and Chicken 
アワビと鶏肉のお粥

902 皮蛋瘦肉粥 VND 138,000 
Cháo Thịt Heo Trứng Bắc Thảo 
Congee with Century Egg and Pork 
ピータン豚ロース粥

903 生滾魚片粥 VND 138,000 
Cháo Cá 
Congee with Fish Fillet 
魚スライスのお粥

904 極品海鮮粥 VND 180,000 
Cháo Hải Sản Đặc Biệt 
Congee with Seafood 
海鮮お粥

905 北菇雞球粥 VND 138,000 
Cháo Gà Nấm Hương 
Congee with Chicken Fillet and Mushroom 
シイタケと鶏肉のお粥

粥類�
Cháo．Congee．お粥類



麵類�
Mì．Noodles． 類

1002

1001 鮮蝦雲吞 VND 138,000 
Hoành Thánh Tôm Tươi 
Prawn Dumpling 
海老ワンタン

1002 鮮蝦雲吞麵 VND 138,000 
Mì Hoành Thánh Tôm Tươi 
Noodles in Soup with Prawn Dumpling 
海老ワンタン 

1003 港式牛腩麵 VND 138,000 
Mì Bò Kho 
Noodles in Soup with Stewed Beef Brisket 
香港風式牛肉入りそば

1004 京都炸醬麵 VND 138,000 
Mì Nấu Tương Kinh Đô  
Shredded Pork with Noodles 
京都風ジャージャー 

1005 四川擔擔麵 VND 138,000 
Mì Cay “ Tứ Xuyên” 
Sichuan Spicy Noodles 
四川風担々麺

甜品
Tráng Miệng．Dessert．デザート

1103 拔絲香蕉  
Chuối Chiên Tẩm Mạch Nha 
Banana in Hot Toffee 
大学バナナ

 VND 150,000 

1104 香芒布丁  
Pudding  Xoài 
Mango Pudding 
マンゴープリン

 VND 68,000

1103

1101 酥皮蛋撻仔  
Bánh Trứng Nướng  
Egg Tart 
エッグタルト

  VND 58,000

1102 香滑芝麻糊  
Chè Mè Đen 
Creamy Sesame Paste 
クリーミー黒ごまのデザート

 VND 65,000

1101 1102

1104

1117 薑汁湯圓 
Chè Trôi Nước Gừng 
Glutinous Rice Balls with 
Black Sesame in Ginger Sauce 
団子入りジンジャースウィーツスープ 
 
VND 80,000

1118 蓮子紅豆沙 
Chè Hạt Sen Đậu Đỏ 
Lotus Seeds with Red Bean Paste 
ハスの種入りあずきスウィーツスープ 
 
 
VND 65,000



1106 杞子桂花糕  VND 68,000 
Bánh Quế Hoa Kỷ Tử 
Wolfberry and Osmanthus Jelly 
クコの実桂花ゼリー

1107 豆沙鍋餅 
Bánh Rán Nhân Đậu đỏ 
Red Bean Paste Pan Cake 
中華風クレープあずきあん包み

 VND 68,000

1116 龍眼杏仁豆腐 
Chè Long Nhãn Đấu Hủ Hạnh Nhân 
Longan Almond Tofu 
章眼杏仁豆腐

 VND 68,000

1108 紅蓮燉雪蛤 
Trứng Tắc Kè Tần Hồng Liên 
Sweetened Snow Frog with Lotus Seeds 
雪蛤とナツメのデザート

 VND 180,000

1107

1109 蓮子合桃露 
Chè Sen Hạt Đào  
Walnut Soup with Lotus Seed 
蓮の実入りの胡桃 (くるみ )のおしるこ

 VND 68,000

1108
【
椰
汁
芋
頭
糕
】

 
椰汁芋頭糕  
Bánh Khoai Môn Nước Dừa 
Taro Pudding with Coconut 
ココナッツミルク入りタロイモ餅

 VND 65,000

1112 擂沙湯丸 
Bánh Trôi Vừng Đen  
Glutinous Rice Balls 
with Black Sesame 
黒ゴマあん入り白玉団子

 VND 68,000

1111 生磨杏仁茶  
Chè Hạnh Nhân 
Almond Tea 
杏仁風味のお汁

 VND 68,000

1111

1113

1112



1114 秘製龜苓膏  
Quy Linh Cao 
Tortoise Jelly 
特製亀ゼリー

 VND 80,000

楊枝甘露  
Chè Dương Chi Cam Lộ 

Chilled Mango with Pomelo 
ミックス果物入りのタピオカシロップスープ

VND 65,000

【
秘
製
龜
苓
膏
】

1110

1114


